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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá, chọn tạo các dòng tự phối có hàm lượng tinh bột cao là bước tạo 

vật liệu khởi đầu cho công tác chọn tạo giống ngô bột phục vụ chế biến. Thí nghiệm 1 đánh giá 15 mẫu giống ngô 

bột nhập nội trên đồng ruộng trong vụ Xuân 2024, tạo dòng tự phối, xác định hàm lượng tinh bột theo phương pháp 

đo độ phân cực TCVN 9935:2013. Kết quả, xác định được 4 mẫu giống có hàm lượng tinh bột trên 68% là NB1; 

NB8; NB9; NB12, từ đó chọn tạo được 18 dòng tự phối đời S1. Thí nghiệm 2 trong vụ Thu Đông 2024, đánh giá 18 

dòng đời S1, tiếp tục tạo dòng tự phối và xác định hàm lượng tinh bột, xác định được 11 dòng có hàm lượng tinh bột 

trên 68% là NB1-3; NB1-6; NB8-2; NB8-3; NB8-4; NB8-5; NB9-2; NB9-5; NB12-1; NB12-3; NB12-5, từ đó chọn tạo 

được 26 dòng đời S2. Đây là vật liệu mới có thể sử dụng cho chương trình chọn tạo giống ngô có hàm lượng tinh bột 

cao phục vụ cho chế biến tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Ngô bột, hàm lượng tinh bột, dòng tự phối. 

Evaluation and Selection Flour Maize Inbred Lines (Zea mays L. var. amylacea)  
with High Starch Content  

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate and select inbred lines with high starch content, serving as the initial 

material for developing corn varieties for processing. Experiment 1 evaluated 15 samples of imported flour maize in 

the field during the Spring 2024 season, creating self-pollinating lines and determining starch content using the 

polarimetry method according to TCVN 9935:2013. As a result, four varieties with starch content over 68% were 

identified as NB1; NB8; NB9; NB12, from there, 18 self-crossed S1 lines were selected. Experiment 2 in the Autumn-

Winter 2024 season, evaluating 18 S1 lines, continued self-pollination and determined starch content, identifying 11 

lines with starch content above 68% as NB1-3; NB1-6; NB8-2; NB8-3; NB8-4; NB8-5; NB9-2; NB9-5; NB12-1; NB12-3; 

NB12-5, from there, 26 self-crossed S2 lines were selected. This is a new material that could be used in a breeding 

program for high-starch maize varieties for processing in Vietnam in the near future. 

Keywords: Flour maize, starch content, inbred line. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tinh büt ngô là loäi tinh büt khá phú biến ċ 

nĂĊc ta, đĂčc Ąng dāng trong ngành sân xuçt 

thćc phèm nhĂ làm nguyên liệu cho chế biến, tá 

dĂčc, công nghiệp rĂču, bia, công nghiệp giçy, 

thĄc ën chën nu÷i, đặc biệt tinh büt ngô có thể 

chế biến thành mì không chĄa gluten thay thế 

cho büt sín hoặc büt mì. Vì vêy, việc đánh giá, 

chön löc các dòng tć phùi có hàm lĂčng tinh büt 

cao là bĂĊc täo vêt liệu khċi đæu cho chön täo 

giùng ngô büt phāc vā cho chế biến täi Việt 

Nam. HĂĊng nghiên cĄu này đã đĂčc nhóm tác 

giâ quan tâm. Tă nëm 2021, nhóm tác giâ đã 

đánh giá và phån loäi đĂčc 11 méu nguøn gen 

thuüc nhóm ngô büt tă 67 méu nguøn gen ngô 

nhêp nüi (VĀ Thị Bích Hänh & cs., 2021). Māc 

tiêu xuyên suùt cÿa nhóm tác giâ: chön täo các 
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giùng ngô thćc phèm, ngô sinh khùi và giùng 

ngô büt phāc vā chế biến có thể tích hčp đĂčc 

nhiều giá trị bao gøm các tính träng chçt lĂčng, 

nëng suçt, są dāng hiệu quâ nguøn tài nguyên 

dinh dĂČng và thích Ąng vĊi biến đúi khí hêu 

(VĀ Vën Liết & cs., 2021). 

Trên thế giĊi, các nghiên cĄu về ng÷ đặc 

biệt là ngô büt đã đĂčc các nhà khoa höc quan 

tâm. Taboada-Gaytan & cs. (2010) phân tích 

hàm lĂčng tinh büt cÿa các dòng ngô trong dć 

án câi tiến nguøn gen ngô (GEM - Germplasm 

Enhancement of Maize) cho thçy các dòng ngô 

có hàm lĂčng tinh büt tă 65,7-70,1%, trung bình 

68,2%, đùi chĄng (B73xMo17 là 68,7%) 

(Taboada-Gaytan & cs., 2010). Rooney & cs. 

(2004) phân tích thành phæn hóa höc cÿa ngô 

tríng và ngô nếp læn lĂčt là: hàm lĂčng tinh büt 

trong là 71,6%; 73,2%, protein là 9,9% và 9,1%, 

dæu 4,6% và 4,5%. Idikut & cs. (2009) nghiên 

cĄu ânh hĂċng cÿa giùng lai đến hàm lĂčng tinh 

büt trong hät ngô, cho thçy giùng lai có ânh 

hĂċng đáng kể (P <0,001) đến hàm lĂčng tinh 

büt trong khi giùng lai không có ânh hĂċng đáng 

kể (P >0,05) đến nëng suçt hät, nëng suçt tinh 

büt cÿa ng÷. Hàm lĂčng tinh büt trong hät ngô 

dao đüng tă 69,29-73,71% tùy giùng, giùng 

Heroic và Progen 1550 có hàm lĂčng tinh büt 

cao hĈn đáng kể (P <0,001) so vĊi hàm lĂčng 

tinh büt thu đĂčc tă giùng Pioner 35Y65. 

Nghiên cĄu đó cĀng xác định hàm lĂčng tinh 

büt cÿa các loäi ngô giâm dæn theo thĄ tć læn 

lĂčt là ngô büt (64,2%), cao hĈn các loäi ngô sáp 

(61,6%), ng÷ rëng ngća (61,5%), ng÷ đá (60%), 

ngô nú (59,9%), ng÷ đĂĉng (31,2).  

NhĆng nghiên cĄu về dinh dĂČng đã chî ra 

rìng trong ngô chĄa rçt nhiều chçt chùng oxy 

hóa (beta-cryptoxanthin) và chùng ung thĂ hiệu 

quâ, ngĂĉi ën nhiều chçt này sẽ giâm thiểu đến 

27% nguy cĈ míc bệnh ung thĂ phúi, đèy lùi 

nguy cĈ míc bệnh ung thĂ vþ. HĈn nĆa, chçt xĈ 

ċ trong ngô có tác dāng làm giâm cholesterol, hû 

trč quá trình phát triển cÿa vi khuèn có ích cho 

ruüt già và bù läi vi khuèn này giúp biến đúi 

chçt xĈ thành các chuûi axit béo ngín (SCFA), 

axit SCFA có khâ nëng cung cçp nguøn nëng 

lĂčng cho tế bào ruüt, do đó làm giâm tỷ lệ míc 

các vçn đề ċ ruüt, ung thĂ ruüt kết, đøng thĉi 

làm chêm läi sć chuyển hóa thĄc ën thành 

đĂĉng, nhĉ đó giþp hä thçp mĄc đĂĉng trong 

máu, rçt tùt cho bệnh nhân tiểu đĂĉng tuýp 2. 

VĊi nhiều Ău điểm có giá trị, sân xuçt ngô 

ngày càng đĂčc phát triển. Chön täo và phát 

triển các giùng ngô có thể tích hčp đĂčc nhiều 

giá trị bao gøm tính träng chçt lĂčng, nëng 

suçt, są dāng hiệu quâ nguøn tài nguyên dinh 

dĂČng và thích Ąng vĊi biến đúi khí hêu là māc 

tiêu xuyên suùt. Định hĂĊng nghiên cĄu trong 

thĉi gian tĊi là tiếp tāc täo ra các giùng ngô thćc 

phèm: ngô nếp, ngô nếp ngöt, ng÷ đĂĉng, ngô 

siêu ngöt (ngô trái cây), ngô sinh khùi và ngô 

phāc vā chế biến (VĀ Vën Liết & cs., 2021). 

Nghiên cĄu này là bĂĊc täo vêt liệu khċi đæu 

cho chön täo giùng ngô büt phāc vā cho chế biến. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Nghiên cĄu này thćc hiện 2 thí nghiệm: Thí 

nghiệm 1, đánh giá các đặc điểm nông sinh höc 

và xác định hàm lĂčng tinh büt cÿa 15 méu 

giùng ngô có nguøn gùc nhêp nüi trong vā Xuân 

2024 (gieo ngày: 26/02/2024), chön đĂčc 4 méu 

giùng có hàm lĂčng tinh büt trên 68%, tă đó thu 

đĂčc 18 dòng tć phùi đĉi S1, tiếp tāc đánh giá 

đặc điểm nông sinh höc và xác định hàm lĂčng 

tinh büt cÿa 18 dòng ngô büt đĉi S1 trong thí 

nghiệm 2 trong vā Thu Đ÷ng 2024 (ngày gieo: 

07/09/2024) täi Viện Nghiên cĄu và Phát triển 

Cây trøng, Höc viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm 1: 15 méu giùng ngô đĂčc bù trí 

theo kiểu tuæn tć không nhíc läi (thí nghiệm 

đánh giá vêt liệu khċi đæu), mûi méu giùng đĂčc 

trøng 1 ô thí nghiệm 30m2 (khoâng cách trøng là 

70 × 30cm, túng sù là 142 cây) trong vā Xuân 

2024, thćc hiện đánh giá müt sù chî tiêu nông 

sinh höc và các yếu tù cçu thành nëng suçt.  

Thí nghiệm 2: 18 dòng ng÷ đĉi S1 đĂčc bù 

trí theo kiểu tuæn tć không nhíc läi (thí nghiệm 

chön täo dòng), mûi dòng đĂčc trøng 1 ô thí 

nghiệm 30m2 (khoâng cách trøng là 70 × 30cm, 

túng sù là 142 cây), trong vā Thu Đ÷ng 2024, 

thćc hiện đánh giá müt sù chî tiêu nông sinh höc 

và các yếu tù cçu thành nëng suçt. 
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Bâng 1. Danh sách 15 mẫu giống ngô bột (Zea mays L. var amylacea)  

có nguồn gốc nhập nội  

STT Tên giống Ký hiệu Nguồn gốc 

1 GD663 NB1 Trung Quốc 

2 Phon sa may II NB2 NAFRI,Lào 

3 Đuông ta NB3 NAFRI,Lào 

4 Luông Năm Tha NB4 NAFRI,Lào 

5 Ngô trắng tím NB5 Trung Quốc 

6 PH2 NB6 Philippine 

7 PH3 NB7 Philippine 

8 Trung chí 9908 NB8 Trung Quốc 

9 Thẻ vàng 1918 NB9 Trung Quốc 

10 Phúc Đán NB10 Trung Quốc 

11 GD 6203 NB11 Trung Quốc 

12 Thẻ vàng 3369 NB12 Trung Quốc 

13 Paraqay NB13 CYMMIT 

14 Morado NB14 Mỹ 

15 Anasazi NB15 Mỹ 

Bâng 2. Danh sách 18 dòng ngô bột (Zea mays L. var amylacea) đời S1 

STT Ký hiệu Tên giống Nguồn gốc 

1 NB 1-1 GD663 Trung Quốc 

2 NB 1-2 GD663 Trung Quốc 

3 NB 1-3 GD663 Trung Quốc 

4 NB 1-4 GD663 Trung Quốc 

5 NB 1-5 GD663 Trung Quốc 

6 NB 1-6 GD663 Trung Quốc 

7 NB 8-1 Trung chí 9908 Trung Quốc 

8 NB 8-2 Trung chí 9908 Trung Quốc 

9 NB 8-3 Trung chí 9908 Trung Quốc 

10 NB 8-4 Trung chí 9908 Trung Quốc 

11 NB 8-5 Trung chí 9908 Trung Quốc 

12 NB 9-1 Thẻ vàng 1918 Trung Quốc 

13 NB 9-2 Thẻ vàng 1918 Trung Quốc 

14 NB 9-4 Thẻ vàng 1918 Trung Quốc 

15 NB 9-5 Thẻ vàng 1918 Trung Quốc 

16 NB 12-1 Thẻ vàng 3369 Trung Quốc 

17 NB 12-3 Thẻ vàng 3369 Trung Quốc 

18 NB 12-5 Thẻ vàng 3369 Trung Quốc 

 

Kỹ thuêt chëm sóc, theo dõi müt sù chî tiêu 

trong thí nghiệm theo Tiêu chuèn Việt Nam 

TCVN 13381-2: 2021 và TCVN13382-2:2021 

(dća trên thang điểm theo 10TCN 556:2002). 
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+ Thĉi gian sinh trĂċng (ngày): tă gieo  

đến khi 75% cây có lá bị khô hoặc chân hät có 

chçm đen. 

+ Chiều cao cåy (cm): đo tă gùc sát mặt đçt 

đến hết bông cĉ, theo dõi 10 cây 

+ Tỷ lệ cao đóng bíp vĊi cao cây (%), theo 

dõi 10 cây 

+ Chiều dài bíp (cm): đo tă gùc sát mặt đçt 

đến đùt đóng bíp hĆu hiệu trên cùng (bíp thĄ 

nhçt), theo dõi 10 cây 

+ ĐĂĉng kính bíp (cm): đo ċ giĆa bíp không 

có lá bi, theo dõi 10 cây  

+ Sù hàng hät (hàng): đếm sù hàng hät ċ 

giĆa bíp, theo dõi 10 cây 

+ Nëng suçt hät khô (tä/ha), cân câ ô 

+ Nëng suçt cá thể (g). 

2.3. Chọn tạo dòng tự phối  

Dòng tć phùi ngô büt đĂčc thćc hiện nhĂ 

sau: Trên mûi méu giùng ng÷ đĂčc trøng ban 

đæu, lća chön cây säch sâu bệnh, kiểu cây 

mong muùn, ċ giai đoän chuèn bị trû, dùng bao 

craff nhô chāp bíp trên cýng trĂĊc phun râu, 

theo dõi thçy có râu và cĉ đã tung phçn, dùng 

bao craff to chup cĉ, sáng h÷m sau rĀ phçn røi 

thā vào bíp, đøng thĉi chāp läi bao craff to ċ 

bíp đến thu hoäch (phçn cÿa cây nào thā cho 

chính bíp cÿa cåy đó), thu hoäch để riêng bíp. 

Dća trên kết quâ xác định hàm lĂčng tinh büt 

ÿa các méu giùng, các dòng đĂčc täo ra tă méu 

giùng ngô có hàm lĂčng tinh büt cao trên 68% 

đĂčc lća chön để phát triển ċ vā tiếp theo. 

Nghiên cĄu cÿa Taboada-Gaytan & cs. (2010) 

đã xác định tú hčp thĂĈng mäi B73xMo17 có 

hàm lĂčng tinh büt 68,7%.  

2.4. Xác định hàm lượng tinh bột 

Hàm lĂčng tinh büt cÿa các méu giùng ngô 

đĂčc xác định dća trên phĂĈng pháp đo đü phân 

cćc theo TCVN 9935:2013. 

2.5. Phân tích số liệu 

Sù liệu đĂčc túng hčp xą lý thùng kê mô tâ để 

mô tâ đặc điểm cÿa giùng, nëng suçt hoặc các yếu 

tù sinh trĂċng, bìng phæn mềm Microsoft Excel. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ đánh giá 15 mẫu giống ngô 

trong vụ Xuân 2024 

VĊi māc tiêu chön täo vêt liệu phāc vā công 

tác chön täo giùng ngô büt nëng suçt cao cho chế 

biến, nëng suçt tinh büt thu høi trên 68%. Kết 

quâ đánh giá müt sù đặc điểm nông sinh höc, 

nëng suçt và hàm lĂčng tinh büt cÿa các méu 

giùng ng÷ đĂčc thể hiện täi bâng 3. 

Kết quâ đánh giá cho thçy, các méu giùng 

ng÷ đĂčc đánh giá có khâ nëng sinh trĂċng, 

phát triển tùt. Thĉi gian sinh trĂċng cÿa các 

méu giùng nghiên cĄu thuüc nhóm giùng chín 

trung bình (tă 105-120 ngày). Dća vào tính 

träng này, các méu giùng đều đät yêu cæu để 

phát triển vêt liệu. 

Các méu giùng trong nghiên cĄu có chiều 

cao cåy dao đüng trung bình (tă 181-<220cm) 

đến rçt cao (> 270cm). Có 2 méu giùng thuüc 

nhóm cây cao trung bình NB14, NB15 nìm 

trong khoâng (181-220cm), méu giùng NB10 

thuüc nhóm cây rçt cao > 270cm, các méu giùng 

còn läi thuüc nhóm cao cây (221-270cm). Nhóm 

tác giâ mong muùn lća chön các méu giùng có 

chiều cao trung bình đến cao, theo nghiên cĄu 

cÿa Shelton & Tracy (2013), phån tích tĂĈng 

quan trên 15 tú hčp lai ngô ngöt Mỹ cho thçy, 

nëng suçt có tĂĈng quan thuên và chặt vĊi 

chiều cao cây. 

Tỷ lệ đóng bíp cÿa các méu giùng ċ mĄc 

trung bình 40-60%, đĂčc đánh giá là phý hčp. 

Tỷ lệ đóng bíp và chiều cao cåy đều có liên quan 

đến khâ nëng chùng đú cÿa ngô, giá trị này thçp 

sẽ ânh hĂċng đến khâ nëng nhên phçn, tỷ lệ 

này cao sẽ tëng khâ nëng đú gãy thân. 

Chiều dài bíp có sć chênh lệch đáng kể 

giĆa các méu giùng trong thí nghiệm. Chiều dài 

bíp thçp nhçt là méu giùng NB14 và NB15 có 

sù hät trên hàng ít hĈn các méu giùng còn läi. 

Các méu giùng còn läi đĂčc đánh giá thuüc 

nhóm bíp dài trên 19cm. Thể hiện khâ nëng kết 

hät cÿa các méu giùng rçt tùt. 

ĐĂĉng kính bíp cÿa các méu giùng đĂčc 

đánh giá thuüc nhóm bíp trung bình  

(3,6-5,0cm) đến to (5,1-5,5cm). Kết quâ đánh giá 
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trong thí nghiệm cho thçy 3 méu giùng NB3 

(5,1cm), NB4 (5,2cm), NB12 (5,5cm) thuüc nhóm 

bíp to. Nhóm nghiên cĄu mong muùn lća chön 

các méu giùng có đĂĉng kính bíp xçp xî  

5,0-5,5cm để phát triển tiếp, theo nghiên cĄu 

cÿa Shelton & Tracy (2013), phån tích tĂĈng 

quan trên 15 tú hčp lai ngô ngöt Mỹ cho thçy 

nëng suçt có tĂĈng quan thuên và chặt vĊi 

chiều đĂĉng kính bíp. 

Sù hàng hät/bíp cÿa các méu giùng không 

chênh lệch nhiều, đĂčc đánh giá xếp loäi, méu 

giùng thuüc nhóm bíp có sù hàng hät trung bình 

(12-14 hàng) đến nhiều hàng hät (14-16 hàng). 

Nhóm nghiên cĄu mong muùn lća chön đĂčc vêt 

liệu có nhiều hàng hät/bíp, theo Nguyễn Trung 

ĐĄc & cs. (2023), phån tích tĂĈng quan trên các 

tính träng cÿa các dòng ngô ngöt, cho thçy nëng 

suçt cá thể có tĂĈng quan thuên sù hät/hàng, 

đĂĉng kính bíp và chiều dài bíp. 

Về nëng suçt hät khô, các méu giùng trong 

thí nghiệm đĂčc đánh giá có nëng suçt dao đüng 

tă 34,2-57,88 tä/ha. Ba méu giùng có nëng  

suçt læn lĂčt là NB14 (35,60 tä/ha), NB15  

(34,24 tä/ha), NB9 (48,74 tä/ha), thçp hĈn so vĊi 

các méu giùng còn läi và nëng suçt ngô trung 

bình cÿa Hà Nüi nëm 2023 (52,5 tä/ha),  

nëng suçt ngô trung bình cÿa câ nĂĊc nëm 2023 

(50,2 tä/ha) (Túng cāc Thùng kê, 2024). 

Kết quâ đánh giá hàm lĂčng tinh büt cÿa 

15 méu giùng ngô bìng phĂĈng pháp đo đü 

phân cćc - TCVN 9935:2013 cho thçy đa sù các 

méu giùng có hàm lĂčng tinh büt giao đüng tă 

53,01 (NB4) -69,77% (NB9), phù hčp vĊi kết 

quâ nghiên cĄu cÿa Uriarte-Aceves & cs. 

(2015) trên 15 méu giùng ngô cho thçy, hàm 

lĂčng tinh büt dao đüng tă 58,07-71,54%, trung 

bình đät 65,2 phù hĊp vĊi nghiên cĄu cÿa 

Taboada-Gaytan & cs. (2010), xác định hàm 

lĂčng tinh büt trên 10 dòng ngô, có kết quâ dao 

đüng tă 65,7-70,1%. 

Bâng 3. Một số đặc điểm nông sinh học, năng suất và hàm lượng tinh bột  

của các mẫu giống ngô tại Gia Lâm, Hà Nội trong vụ Xuân 2024 

STT 
Kí hiệu  

mẫu  
giống ngô 

Thời gian 
sinh trưởng 

(ngày) 

Chiều cao 
cây (cm) 

Tỷ lệ  
cao đóng bắp 
với cao cây 

(%) 

Chiều dài 
bắp (cm) 

Đường kính 
bắp (cm) 

Số  
hàng hạt 

Năng suất 
hạt khô 
(tạ/ha) 

Hàm lượng 
tinh bột 

(%) 

1 NB1 115 227,7 48,63 19,6 4,6 14-16 50,89 69,03 

2 NB2 116 245,2 51,69 19,6 4,5 14-16 51,28 66,05 

3 NB3 110 236,3 52,20 19,8 5,1 14-16 56,52 62,16 

4 NB4 110 251,3 43,48 19,1 5,2 14-16 54,17 53,01 

5 NB5 110 247,9 45,08 18,5 5,0 14-16 57,88 63,87 

6 NB6 110 249,8 53,05 19,3 4,9 14-16 54,45 62,22 

7 NB7 110 269,7 50,04 19,5 4,2 14-16 51,52 67,00 

8 NB8 110 266,7 43,69 19,7 4,4 12-14 50,47 68,13 

9 NB9 112 268,2 46,83 19,0 4,9 12-14 48,74 69,77 

10 NB10 110 274,7 43,86 19,8 4,6 12-14 55,38 62,13 

11 NB11 115 250,2 44,30 18,8 4,7 14-16 50,67 65,77 

12 NB12 115 244,5 45,10 19,6 5,5 14-16 50,25 68,66 

13 NB13 115 247,1 52,95 19,4 4,4 14-16 52,70 64,54 

14 NB14 109 191,0 43,86 17,8 4,2 12-14 35,60 66,66 

15 NB15 110 188,0 45,28 16,8 3,7 12-14 34,24 65,00 

 SD 2,5 24,7 3,58 0,8 0,4  6,53 4,00 

 CV% 2,22 10,11 7,56 4,24 9,49  12,97 6,16 

Ghi chú: Độ lệch chuẩn (SD); hệ số biến thiên (CV%). 
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 Trong khuôn khú thí nghiệm, chúng tôi 

chön đĂčc 4 méu giùng, tă đó thu đĂčc 18 dòng 

tć phùi đĉi S1 læn lĂčt là NB1 (6 dòng), NB8 (5 

dòng), NB9 (5 dòng) và NB12 (3 dòng) có hàm 

lĂčng tinh büt cao trên 68% đøng thĉi có các chî 

tiêu phù hčp, tiếp tāc đĂčc đánh giá trong thí 

nghiệm 2, chi tiết đĂčc thể hiện trong bâng 4. 

Các dòng đĂčc chön có chiều dài bíp tă 

18,5-19,7cm, đĂĉng kính bíp tă 4,2-5,4cm,  

sù hàng hät 14 hàng hät/bíp, sù hät/hàng tă  

29-36 hät/hàng, khùi lĂčng cá thể tă  

72,85-104,07 gam. 

3.2. Kết quâ đánh giá 18 dòng ngô bột tự 

phối đời S1 trong vụ Thu Đông 2024 

Māc tiêu cÿa thí nghiệm nhìm đánh giá và 

tiếp tāc chön täo dòng đĉi S2 có hàm lĂčng tinh 

büt đät trên 68%, có các chî tiêu cçu thành nëng 

suçt và nëng suçt phù hčp phāc vā công tác 

chön täo giùng ngô büt nëng suçt cao. Kết quâ 

đánh giá müt sù đặc điểm nông sinh höc cÿa 18 

dòng ngô büt đĉi S1 đĂčc thể hiện täi bâng 5. 

Các dòng ngô büt đĉi S1 có khâ nëng sinh 

trĂċng, phát triển tùt. Các dòng có thĉi gian tă 

gieo đến tung phçn dao đüng tă 59 đến 66 ngày, 

tă gieo đến phun râu tă 57 đến 65 ngày, chênh 

lệch tung phçn phun râu tă 1 đến 3 ngày, đĂčc 

đánh giá là phý hčp và thā phçn thā tinh. Theo 

dõi thĉi gian ra hoa cÿa các dòng có vai trò quan 

tröng trong công tác chön täo và phát triển 

dòng. NhĆng dòng có thĉi gian tung phçn và 

phun râu chênh lệch ít hoặc không chênh lệch 

sẽ có khâ nëng duy trì và phát triển tùt hĈn, 

thuên lči hĈn nhĆng dòng có thĉi gian tung 

phçn, phun râu chênh lệch nhiều. 

 Bâng 4. Năng suất cá thể và yếu tố cấu thành năng suất  

của 18 dòng đời S1 được chọn trong vụ Xuân 2024  

STT Vật liệu 
Chiều dài bắp 

(cm) 
Đường kính bắp 

(cm) 
Số  

hàng hạt 
Số 

hạt/hàng 
Khối lượng 

1.000 hạt (g) 
Khối lượng 
cá thể (g) 

1 NB 1-1 19,6 4,6 14 35 256,3 100,47 

2 NB 1-2 19,4 4,6 14 32 244,7 87,70 

3 NB 1-3 19,2 4,6 14 30 257,4 86,49 

4 NB 1-4 19,5 4,6 14 34 260,2 99,08 

5 NB 1-5 19,7 4,6 14 36 258,1 104,07 

6 NB 1-6 19,1 4,6 14 30 250,6 84,20 

7 NB 8-1 19,7 4,4 14 36 234,1 94,39 

8 NB 8-2 18,9 4,3 14 33 234,5 86,67 

9 NB 8-3 19,1 4,4 14 34 237,4 90,40 

10 NB 8-4 19,4 4,4 14 36 236,7 95,44 

11 NB 8-5 18,6 4,2 14 29 236,5 76,82 

12 NB 9-1 19,0 4,9 14 32 226,9 81,32 

13 NB 9-2 18,6 4,8 14 29 224,3 72,85 

14 NB 9-4 18,5 4,8 14 29 225,7 73,31 

15 NB 9-5 19,6 4,9 14 36 226,8 91,45 

16 NB 12-1 19,6 5,4 14 34 238,5 90,82 

17 NB 12-3 19,3 5,2 14 33 242,2 89,52 

18 NB 12-5 19,1 5,2 14 30 245,7 82,56 

 SD 0,4 0,3  2,6 11,4 8,57 

 CV% 1,95 6,79  7,84 4,75 9,72 

Ghi chú: Độ lệch chuẩn (SD); hệ số biến thiên (CV%) 
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Bâng 5. Một số đặc điểm nông sinh học  

của 18 dòng ngô bột tại Gia Lâm trong vụ Thu Đông 2024 

STT Ký hiệu dòng 
Gieo - tung phấn 

(ngày) 
Gieo - phun râu 

(ngày) 
Chênh lệch tung phấn,  

phun râu (ngày) 
Thời gian  

sinh trưởng (ngày) 
Chiều cao cây 

(cm) 
Tỷ lệ cao đóng bắp 

với cao cây (%) 

1 NB 1-1 61 62 3 105 197,7 46,63 

2 NB 1-2 66 65 1 109 215,2 49,69 

3 NB 1-3 59 57 2 105 206,3 50,20 

4 NB 1-4 60 58 2 105 221,3 41,48 

5 NB 1-5 59 57 2 110 217,9 43,08 

6 NB 1-6 59 57 2 110 219,8 51,05 

7 NB 8-1 60 58 3 110 229,7 48,04 

8 NB 8-2 60 58 2 110 216,7 41,69 

9 NB 8-3 62 60 2 112 218,2 44,83 

10 NB 8-4 58 56 2 110 224,7 41,86 

11 NB 8-5 63 60 3 115 220,2 42,30 

12 NB 9-1 62 59 3 115 214,5 43,10 

13 NB 9-2 64 62 2 115 217,1 50,95 

14 NB 9-4 60 58 2 109 181,3 41,86 

15 NB 9-5 62 59 3 110 177,5 43,28 

16 NB 12-1 62 59 3 115 214,5 43,10 

17 NB 12-3 64 62 2 115 217,1 50,95 

18 NB 12-5 60 58 2 109 191,0 41,86 

 SD 2,1 2,2 0,6 3,4 14,3 3,66 

 CV% 3,37 3,7 24,5 3,04 6,7 8,06 

Ghi chú: Độ lệch chuẩn (SD); hệ số biến thiên (CV%). 
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Các dòng nghiên cĄu có chiều cao cây dao 

đüng tă 177,5 đến 229,7cm. So sánh vĊi chiều cao 

cây cÿa méu giùng ban đæu, các dòng đĉi S1 có sć 

phân ly và sāt giâm về chiều cao cây. Tỷ lệ đóng 

bíp cÿa các dòng ċ mĄc trung bình 40-60%, đĂčc 

đánh giá là phý hčp, giĆ đĂčc tỷ lệ so vĊi méu 

giùng ban đæu. Tỷ lệ đóng bíp và chiều cao cây 

đều có liên quan đến khâ nëng chùng đú cÿa ngô, 

giá trị này thçp sẽ ânh hĂċng đến khâ nëng nhên 

phçn, tỷ lệ này cao sẽ tëng khâ nëng đú gãy thân. 

Kết quâ đánh giá yếu tù cçu thành nëng 

suçt, nëng suçt và hàm lĂčng tinh büt cÿa 18 

dòng đĉi S1 (sù liệu thu thêp trên bíp đĂčc tć 

phùi sang đĉi S2) cho ta thçy, giá trị đo đếm cÿa 

cá dòng nhĂ chiều dài bíp, đĂĉng kính bíp,  

sù hät/hàng, nëng suçt cá thể sāt giâm đáng kể, 

riêng sù hàng hät ít thay đúi, thể hiện tính di 

truyền cÿa tính träng này rçt mänh (Bâng 6). 

Qua đánh giá hàm lĂčng tinh büt cÿa 18 

dòng ngô büt đĉi S1 cho thçy müt sù dòng có sć 

phân ly mänh sau tć phùi. Méu giùng NB1 phân 

ly mänh hĈn các méu còn läi, thể hiện NB1-4 có 

hàm lĂčng tinh büt còn 43,01%, đa sù các dòng 

có hàm lĂčng tinh büt giao đüng tă 52,0-69,66%, 

phù hčp vĊi kết quâ nghiên cĄu cÿa Uriarte-

Aceves & cs. (2015) trên 15 méu giùng ngô cho 

thçy, hàm lĂčng tinh büt dao đüng tă  

58,07-71,54%, trung bình đät 65,2%, theo 

nghiên cĄu cÿa Taboada-Gaytan & cs. (2010), 

xác định hàm lĂčng tinh büt trên 10 dòng ngô, 

có kết quâ dao đüng tă 65,7-70,1%. Dća trên kết 

quâ đánh giá, nhóm tác giâ đã lća chön đĂčc 11 

dòng có hàm lĂčng tinh büt trên 68%, mûi dòng 

lća chön 2-3 bíp để phát triển tiếp phāc vā công 

tác chön täo giùng ngô büt (26 dòng), kết quâ chi 

tiết đĂčc trình bày täi bâng 7. 

Bâng 6. Năng suất cá thể, yếu tố cấu thành năng suất và hàm lượng tinh bột 

của 18 dòng ngô bột tại Gia Lâm trong vụ Thu Đông 2024 

STT Ký hiệu dòng 
Chiều dài bắp 

(cm) 
Đường kính bắp 

(cm) 
Số  

hàng hạt 
Số hạt/hàng 

Khối lượng  
trung bình cá thể (g) 

Hàm lượng 
tinh bột (%) 

1 NB 1-1 13,38 3,1 14 22 45,64 52,16 

2 NB 1-2 13,35 3,2 12 21 38,25 52,22 

3 NB 1-3 14,08 3,0 14 20 50,78 69,05 

4 NB 1-4 12,32 3,1 12 19 33,37 43,01 

5 NB 1-5 13,82 2,9 12 21 36,11 53,87 

6 NB 1-6 14,34 3,3 14 23 48,95 69,03 

7 NB 8-1 13,20 3,1 14 20 50,74 52,00 

8 NB 8-2 14,26 3,3 12 23 41,02 69,25 

9 NB 8-3 14,17 3,4 12 24 44,29 69,13 

10 NB 8-4 14,43 3,5 12 23 47,44 68,47 

11 NB 8-5 14,66 3,3 14 23 47,30 68,26 

12 NB 9-1 12,58 3,4 12 21 37,19 54,35 

13 NB 9-2 14,43 3,3 14 23 51,42 69,54 

14 NB 9-4 13,20 3,1 14 24 28,46 52,00 

15 NB 9-5 14,69 3,2 12 24 33,90 69,66 

16 NB 12-1 14,78 3,1 14 23 33,37 68,68 

17 NB 12-3 14,64 3,1 12 23 36,11 69,06 

18 NB 12-5 14,61 2,9 14 22 48,95 68,60 

 SD 0,7 0,2 1,0 1,5 7,1 8,86 

 CV% 5,29 5,1 7,6 6,6 17,08 14,27 

Ghi chú: Độ lệch chuẩn (SD); hệ số biến thiên (CV%). 
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Bâng 7. Năng suất cá thể và yếu tố cấu thành năng suất  

của 26 dòng đời S2 được chọn trong vụ Thu Đông 2024 

STT 
Ký hiệu 
dòng 

Chiều dài bắp 
(cm) 

Đường kính bắp 
(cm) 

Số hàng hạt 
Số 

hạt/hàng 
Khối lượng 

1.000 hạt (g) 
Khối lượng 
cá thể (g) 

1 NB 1-3-1 14,12 3,0 14 23 200,4 51,27 

2 NB 1-3-2 14,06 3,0 14 20 191,6 50,38 

3 NB 1-6-1 14,52 3,3 14 24 201,2 49,69 

4 NB 1-6-2 14,43 3,3 14 23 203,4 48,85 

5 NB 8-2-1 14,62 3,3 12 25 189,3 42,72 

6 NB 8-2-2 14,56 3,3 12 23 186,4 41,47 

7 NB 8-3-1 14,20 3,1 12 22 185,1 40,64 

8 NB 8-3-2 14,52 3,3 12 24 184,9 41,30 

9 NB 8-3-3 14,37 3,4 12 24 185,6 44,52 

10 NB 8-4-1 14,63 3,6 12 24 188,1 48,24 

11 NB 8-4-2 14,54 3,5 12 23 194,9 46,98 

12 NB 8-5-1 14,72 3,3 14 24 194,3 47,90 

13 NB 8-5-2 14,87 3,3 14 24 193,0 47,84 

14 NB 9-2-1 14,58 3,4 14 23 178,4 47,81 

15 NB 9-2-2 14,67 3,3 14 24 175,4 46,62 

16 NB 9-5-1 14,20 3,1 12 24 176,5 32,64 

17 NB 9-5-2 14,69 3,2 12 24 181,3 34,39 

18 NB 9-5-3 14,76 3,2 12 24 187,3 33,76 

19 NB 12-1-1 14,67 3,1 14 23 196,5 33,37 

20 NB 12-1-2 14,87 3,2 14 24 188,5 33,47 

21 NB 12-1-3 14,78 3,1 14 23 195,0 33,63 

22 NB 12-3-1 14,84 3,1 12 24 188,6 36,92 

23 NB 12-3-2 14,69 3,1 12 23 196,5 36,31 

24 NB 12-3-3 14,54 3,1 12 22 291,2 35,96 

25 NB 12-5-1 14,76 3,0 14 23 187,3 45,99 

26 NB 12-5-2 14,82 3,1 14 22 189,5 44,26 

 SD 0,2 0,2 1,0 1,0 20,8 6,2 

 CV% 1,54 4,7 7,6 4,2 10,7 14,74 

Ghi chú: Độ lệch chuẩn (SD); hệ số biến thiên (CV%). 

Trong khuôn khú thí nghiệm, 26 dòng ngô 

büt đĉi S2 trên là kết quâ chön täo dòng ngô büt 

có hàm lĂčng tinh büt trên 68% phāc vā  

công tác chön täo giùng ngô büt nëng suçt cao 

cho chế biến. 

4. KẾT LUẬN  

Trong khuôn khú nghiên cĄu, nhóm tác giâ 

đã chön löc đĂčc 4 méu giùng NB1; NB8; NB9 

và NB12 ngô có hàm lĂčng tinh büt cao trên 

68% trong 15 méu giùng ngô nhêp nüi đĂčc 

đánh giá trong vā thĄ nhçt, täo đĂčc 18 dòng 

đĉi S1, tiếp tāc đánh giá chön täo ċ vā thĄ 2, täo 

đĂčc 26 dòng đĉi S2 có hàm lĂčng tinh büt trên 

68%. Đåy là vêt liệu mĊi và quý cæn đĂčc đánh 

giá, täo dòng thuæn ċ các vā tiếp theo, nhìm 

cung cçp vêt liệu cho chĂĈng trình chön täo 

giùng ng÷ có hàm lĂčng tinh büt cao phāc vā cho 

chế biến täi Việt Nam. 
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